
Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ   308.481,3    154.507,0  154.507,0         -            -   

A Nguồn ngân sách tập trung huyện     15.612,0      15.612,0    15.612,0         -            -   

A.1 Các hoạt động kinh tế 15.612,0   15.612,0    15.612,0   -     -      

A.1.1 Giao thông 15.112,0   15.112,0    15.112,0   -     -      

1

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ

Chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh

Nam (giai đoạn 01 dài khoảng 990 m;

điểm đầu giao nhau với cầu Tổng,

Km0+00; điểm cuối giáp cầu qua kênh

đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh

Khai, Km0+990) 

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7931129 15.112,0   15.112,0    15.112,0   

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

A.1.2
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,

thủy lợi và thủy sản
500,0        500,0         500,0        -     -      

1

Bố trí vốn Qũy hỗ trợ nông dân theo

Nghị định 37/2023/NĐ-CP ngày

24/6/2023 của Chính Phủ

Huyện 

Tây Hòa

KBNN 

Tây 

Hòa

500,0        500,0         500,0        
 Hội Nông 

dân huyện 

B Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện   244.204,3    114.000,0  114.000,0         -            -   

B.1 Các hoạt động kinh tế   210.518,3      82.006,0    82.006,0         -            -   

B.1.1 Giao thông     92.467,4      17.322,0    17.322,0         -            -   

1

Đường nội thị NB2 nối dài (giai đoạn 1),

đoạn từ km38+450 (Quốc lộ 29) đến km3

(tuyến đường Phú Thứ - Hòa Thịnh)

Huyện 

Tây Hòa

KBNN 

Tây 

Hòa

7380440 88.770,0   14.895,0    14.895,0   

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

Địa 

điểm 

XD

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Mã số 

dự án 

đầu tư

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Kế hoạch 2025

Kế hoạch 

đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Danh mục dự án

Biểu số 16

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:  NSĐP

Tổng số

Trong đó:
 Chủ đầu 

tư

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của UBND huyện Tây Hòa)



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB
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điểm 

XD

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Mã số 

dự án 

đầu tư
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Kế hoạch 2025

Kế hoạch 

đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Danh mục dự án
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:  NSĐP

Tổng số

Trong đó:
 Chủ đầu 

tư

2

Đường D3 theo Đồ án quy hoạch phân

khu Nam trung tâm Thị trấn Phú Thứ

(đoạn từ NB2 nối dài đến giáp tuyến Phú

Thứ - Hòa Thịnh)

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7933767 3.697,4     2.427,0      2.427,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

B.1.2 Công trình công cộng tại các đô thị  118.050,9     64.684,0    64.684,0        -           -   

1

Khép kín khu dân cư từ nhà hàng Quân

Thủy Tiên đến cây Da Bầu Đá giai đoạn

2 (đấu giá quyền sử dụng đất)

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7924369 9.112,0     3.000,0      3.000,0     

 UBND thị 

trấn Phú 

Thứ 

2
Nâng cấp, mở rộng khuôn viên nhà thi

đấu đa năng huyện

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

8060899 17.874,0   17.483,0    17.483,0   

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

3

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ

Chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh

Nam (giai đoạn 01 dài khoảng 990 m;

điểm đầu giao nhau với cầu Tổng,

Km0+00; điểm cuối giáp cầu qua kênh

đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh

Khai, Km0+990) 

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7931129 1.863,0     1.863,0      1.863,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

4

San lấp mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ

tầng kỹ thuật để bán đấu giá đất dọc hai

bên mặt đường Nội thị NB2 nối dài (giai

đoạn 1); đoạn từ Km38+450 (Quốc lộ

29) đến Km3 (tuyến đường Phú Thứ -

Hòa Thịnh)

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7938999 89.201,9   42.338,0    42.338,0   

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Địa 

điểm 

XD

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Mã số 

dự án 

đầu tư
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Kế hoạch 2025

Kế hoạch 

đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Danh mục dự án
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:  NSĐP

Tổng số

Trong đó:
 Chủ đầu 

tư

B.2 Xã hội       9.430,0        8.848,0      8.848,0         -            -   

1
Xây dựng mở rộng nghĩa trang tập trung

huyện Tây Hòa

xã Hòa 

Phong

KBNN 

Tây 

Hòa

8068833 9.430,0     8.848,0      8.848,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

B.3
Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề

nghiệp
24.256,0   23.146,0    23.146,0   -     -      

1

Xây dựng Trường Tiểu học Hòa Mỹ

Đông; Hạng mục: Phòng âm nhạc, phòng

mỹ thuật, phòng đa chức năng, thư viện,

sân thể dục thể thao có mái che, khu

hành chính quản trị

Xã Hòa 

Mỹ 

Đông

KBNN 

Tây 

Hòa

8096861 10.449,0   9.999,0      9.999,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

2

Xây dựng Trường mầm non Hòa Bình 1;

Hạng mục: Phòng thư viện, phòng giáo

dục thể chất, phòng tin học – ngoại ngữ

Xã Hòa 

Bình 1

KBNN 

Tây 

Hòa

8096859 2.192,0     2.072,0      2.072,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

3

Xây dựng Trường Tiểu học Hòa Bình 1;

Hạng mục: Phòng hội đồng sư phạm, 02

phòng đa chức năng

xã Hòa 

Bình 1

KBNN 

Tây 

Hòa

8096860 2.927,5     2.727,5      2.727,5     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

4

Xây dựng Trường THCS Nguyễn Anh

Hào; Hạng mục: Phòng hội đồng sư

phạm, phòng tin học, phòng đa chức

năng, phòng kho, nhà đa năng

Xã Hòa 

Bình 1

KBNN 

Tây 

Hòa

8096862 7.176,5     6.916,5      6.916,5     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

5

Xây dựng Trường THCS Phạm Văn

Đồng; Hạng mục: Phòng đa chức năng,

sân thể dục thể thao có mái che

Xã Hòa 

Mỹ 

Đông

KBNN 

Tây 

Hòa

8096863 1.511,0     1.431,0      1.431,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Địa 

điểm 

XD

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Mã số 

dự án 

đầu tư
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Kế hoạch 2025

Kế hoạch 

đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Danh mục dự án
Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:  NSĐP

Tổng số

Trong đó:
 Chủ đầu 

tư

C
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG DẤT

CỦA TỈNH
    28.665,0      18.595,0    18.595,0         -            -   

C.1 Các hoạt động kinh tế     28.665,0      18.595,0    18.595,0         -            -   

C.1.1 Giao thông 25.000,0   15.000,0    15.000,0   -     -      

1

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ

Chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh

Nam (giai đoạn 01 dài khoảng 990 m;

điểm đầu giao nhau với cầu Tổng,

Km0+00; điểm cuối giáp cầu qua kênh

đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh

Khai, Km0+990) 

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7931129 25.000,0   15.000,0    15.000,0   

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

C.1.2
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,

thủy lợi và thủy sản
3.665,0     3.595,0      3.595,0     -     -      

1

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chế

biến sản phẩm phục vụ hoạt động của các

hợp tác xã trên địa bàn huyện Tây Hòa

Huyện 

Tây Hòa

KBNN 

Tây 

Hòa

8096858 3.665,0     3.595,0      3.595,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 

D NGUỒN CÂN ĐỐI CỦA TỈNH 5.000,0     5.000,0      5.000,0     -     -      

D.1 Các hoạt động kinh tế 5.000,0     5.000,0      5.000,0     -     -      

D.1.1 Giao thông 5.000,0     5.000,0      5.000,0     -     -      

1

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông từ

Chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc Kênh

Nam (giai đoạn 01 dài khoảng 990 m;

điểm đầu giao nhau với cầu Tổng,

Km0+00; điểm cuối giáp cầu qua kênh

đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh

Khai, Km0+990) 

Thị trấn 

Phú Thứ

KBNN 

Tây 

Hòa

7931129 5.000,0     5.000,0      5.000,0     

 BQL dự án 

ĐTXD 

huyện 



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Địa 

điểm 
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Địa 

điểm 

mở tài 
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án
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đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025
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Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó:  NSĐP

Tổng số

Trong đó:
 Chủ đầu 

tư

E Các công trình thuộc nguồn vốn khác 15.000,0   1.300,0      1.300,0     

1 Thị trấn Phú Thứ             50,0 50,0          

2 UBND xã Hòa Phong           160,0         160,0 

3 UBND xã Hòa Tân Tây           170,0         170,0 

4 UBND xã Hòa Bình 1             70,0           70,0 

5 UBND xã Hòa Đồng           140,0         140,0 

6 UBND xã Hòa Mỹ Tây             70,0           70,0 

7 UBND xã Hòa Phú           180,0         180,0 

8 UBND xã Hòa Mỹ Đông           120,0         120,0 

9 UBND xã Hòa Thịnh           240,0         240,0 

10 UBND xã Sơn Thành Đông             50,0 50,0          

11 UBND xã Sơn Thành Tây             50,0 50,0          
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